
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 
 

Số:  2210  /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Nam, ngày  12   tháng 8  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết  

và phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 

hành chính;  

 Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;  

 Căn cứ Quyết định số 2070/QĐ-BTC ngày 27/9/2016 của Bộ Tài chính về việc 

công thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính;  

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 13/02/2018 của Bộ Tài chính về việc 

công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-BTC ngày 17/5/2019 của Bộ Tài chính về việc 

công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 967/QĐ-BTC ngày 25/6/2020 của Bộ Tài chính về việc 

công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Tài chính;  

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 251/TTr-STC ngày 

24/7/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 60 thủ tục hành 

chính được ban hành mới, 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 03 thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài 

chính tỉnh Quảng Nam. 

(Chi tiết tại 03 Phụ lục đính kèm). 





Phụ lục I 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI THUỘCTHẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2210   /QĐ-UBND ngày 12 / 8 /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) 

STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I. Lĩnh vực Quản lý công sản  

1 

Quyết định mua sắm tài sản công 

phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị trong trường hợp 

không phải lập thành dự án đầu tư. 

Không quá 

30 ngày làm 

việc 

Sở Tài chính và Sở, 

Ban, Ngành, hội, đoàn 

thể; cơ quan, tổ chức, 

đơn vị  thuộc tỉnh 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 

21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công (gọi tắt là Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của 

Chính phủ). 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Về phân 

cấp quản lý, sử dụng tài sản công của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản 

lý của tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Nghị 

quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 

12/7/2017 của HĐND  tỉnh). 

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh Ban 

hành quy định về phân cấp quản lý, sử 

dụng và khai thác tài sản công của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản 

lý của tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Quyết 
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định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 

18/9/2019 của UBND tỉnh). 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính về công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực 

Quản lý công sản thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tài chính (gọi tắt là 

Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính). 

2 

Quyết định thuê tài sản phục vụ 

hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị. 

Không quá 

30 ngày làm 

việc 

  Sở Tài chính và Sở, 

Ban, Ngành, hội, đoàn 

thể, cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc tỉnh  

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 

21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh.  

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

3 

Quyết định chuyển đổi công năng 

sử dụng tài sản công trong trường 

hợp không thay đổi đối tượng quản 

lý, sử dụng tài sản công. 

Không quá 

30 ngày làm 

việc 

  Sở Tài chính và Sở, 

Ban, Ngành, hội, đoàn 

thể, cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc tỉnh 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 

21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh.  

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 
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4 

Quyết định thu hồi tài sản công 

trong trường hợp cơ quan nhà nước 

được giao quản lý, sử dụng tài sản 

công tự nguyện trả lại tài sản cho 

Nhà nước. 

Không quá 

30 ngày làm 

việc 

Sở Tài chính (số 102 

đường Trần Quý Cáp, 

TP Tam Kỳ) 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 

21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh.  

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

5 

Quyết định thu hồi tài sản công 

trong trường hợp thu hồi tài sản 

công theo quy định tại các điểm a, 

b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

Không quá 

60 ngày làm 

việc (Bước 

2 là 30 ngày 

và Bước 3 

là 30 ngày) 

Sở Tài chính (số 102 

đường Trần Quý Cáp, 

TP Tam Kỳ) 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 

21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh.  

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

6 
Quyết định điều chuyển tài sản 

công. 

 

Không quá 

30 ngày làm 

việc 

Sở Tài chính (số 102 

đường Trần Quý Cáp, 

TP Tam Kỳ) 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 

21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh.  

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 
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- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

7 Quyết định bán tài sản công 

 

Không quá 

30 ngày làm 

việc 

Sở Tài chính và Sở, 

Ban, Ngành, hội, đoàn 

thể, cơ quan, tổ chức, 

đơn vị  thuộc tỉnh  

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 

21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh.  

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

8 

Quyết định bán tài sản công cho 

người duy nhất theo quy định tại 

khoản 2 Điều 25 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ 

Không quá 

14 ngày làm 

việc (Bước 

1 là 7 ngày 

và Bước 2 

là 7 ngày). 

Sở Tài chính và Sở, 

Ban, Ngành, hội, đoàn 

thể, cơ quan, tổ chức, 

đơn vị  thuộc tỉnh  

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 

21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh.  

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

9 
Quyết định hủy bỏ quyết định bán 

đấu giá tài sản công 

Không quá 

14 ngày làm 

việc (Bước 

1 là 7 ngày 

và Bước 2 

là 7 ngày) 

Sở Tài chính và Sở, 

Ban, Ngành, hội, đoàn 

thể, cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc tỉnh  

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 

21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh.  
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- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

10 Quyết định thanh lý tài sản công 

 

 

Không quá 

30 ngày làm 

việc 

Sở Tài chính và Sở, 

Ban, ngành, hội, đoàn 

thể, cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc tỉnh  

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 

21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh.  

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

11 Quyết định tiêu hủy tài sản công 

Không quá 

30 ngày làm 

việc 

Sở Tài chính và Sở, 

Ban, ngành, hội, đoàn 

thể, cơ quan, tổ chức, 

đơn vị  thuộc tỉnh  

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 

21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh.  

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

12 
Quyết định xử lý tài sản công 

trường hợp bị mất, bị hủy hoại 

Không quá 

60 ngày làm 

việc (Bước 

1 là 30 ngày 

và Bước 2 

là 30 ngày). 

Sở Tài chính và Sở, 

Ban, ngành, hội, đoàn 

thể, cơ quan, tổ chức, 

đơn vị  thuộc tỉnh  

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 

21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh.  
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- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

13 

Quyết định xử lý tài sản phục vụ 

hoạt động của dự án khi dự án kết 

thúc 

Không quá 

120 ngày 

làm việc  

(Bước 1 là 

30 ngày, 

Bước 2 là 

30 ngày, 

Bước 3 là 

30 ngày, 

Bước 4 là 

30 ngày) 

  Sở Tài chính và Sở, 

Ban, ngành, hội, đoàn 

thể, cơ quan, tổ chức, 

đơn vị  thuộc tỉnh  

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 

21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh.  

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

14 

Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, 

không sử dụng được hoặc không 

còn nhu cầu sử dụng trong quá trình 

thực hiện dự án 

Không quá 

90 ngày làm 

việc   (Bước 

2 là 30 

ngày, Bước 

3 là 30 

ngày,  Bước 

4 là 30 

ngày) 

Sở Tài chính và Sở, 

Ban, ngành, hội, đoàn 

thể, cơ quan, tổ chức, 

đơn vị  thuộc tỉnh  

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 

21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh.  

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

15 

Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ 

sung thông tin đã đăng ký trên Hệ 

thống giao dịch điện tử về tài sản 

công của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Không quá 

04 ngày làm 

việc (Bước 

2 là 2 ngày 

- Nộp hồ sơ điện tử trên 

Hệ thống giao dịch 

điện tử về tài sản công; 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 

21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 
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có tài sản (Áp dụng cho trường hợp 

xử lý tài sản của Sở Tài chính và tài 

sản do cơ quan có thẩm quyền giao; 

xử lý tài sản của Sở, Ban, Ngành, 

hội, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn 

vị thuộc tỉnh). 

và Bước 4 

là 2 ngày) 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại 

trụ sở cơ quan quản lý 

vận hành hệ thống giao 

dịch điện từ tài sản 

công;  

- Gửi qua đường bưu 

điện của cơ quan trên. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh.  

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

16 

 Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ 

sung thông tin đã đăng ký trên Hệ 

thống giao dịch điện tử về tài sản 

công của tổ chức, cá nhân tham gia 

mua, thuê tài sản, nhận chuyển 

nhượng, thuê quyền khai thác tài 

sản công (Áp dụng cho trường hợp 

xử lý tài sản của Sở Tài chính và tài 

sản do cơ quan có thẩm quyền giao; 

xử lý tài sản của Sở, Ban, Ngành, 

hội, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, đơn 

vị thuộc tỉnh). 

Không quá 

02 ngày làm 

việc (Bước 

2 là 2 ngày 

và Bước 4 

là 2 ngày) 

- Nộp hồ sơ điện tử trên 

Hệ thống giao dịch 

điện tử về tài sản công; 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại 

trụ sở cơ quan quản lý 

vận hành hệ thống giao 

dịch điện từ tài sản 

công;  

- Gửi qua đường bưu 

điện của cơ quan trên 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 

21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh.  

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

17 

Xác lập quyền sở hữu toàn dân đối 

với tài sản do các tổ chức, cá nhân 

tự nguyện chuyển giao quyền sở 

hữu cho Nhà nước 

 

Không quá 

14 ngày làm 

việc (Bước 

2 là 7 ngày 

và Bước 3 

là 7 ngày) 

Sở Tài chính (số 102 

đường Trần Quý Cáp, 

TP Tam Kỳ  

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 

21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị định số 29/2018/NĐCP ngày 

05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, 

thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về 

tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập 

quyền sở hữu toàn dân (gọi tắt Nghị định 

số 29/2018/NĐCP của Chính phủ). 
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- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 

12/7/2019 của HĐND tỉnh.  

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 

18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 828/QĐ-BTC ngày 

17/5/2019 của Bộ Tài chính về việc công 

bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh 

vực Quản lý công sản thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Tài chính (gọi 

tắt lại Quyết định số 828/QĐ-BTC ngày 

17/5/2019 của Bộ Tài chính).. 

18 

Chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân 

phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi 

lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, 

bỏ quên 

Không quá 

120 ngày 

làm việc 

(Bước 2 là 

30 ngày và 

Bước 3 là 

90 ngày) 

Sở Tài chính (số 102 

đường Trần Quý Cáp, 

TP Tam Kỳ 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 

21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị định số 29/2018/NĐCP ngày 

05/3/2018 của Chính phủ; 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh.  

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 828/QĐ-BTC ngày 

17/5/2019 của Bộ Tài chính. 

19 

Thanh toán phần giá trị của tài sản 

cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm 

thấy tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, 

chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ 

quên nhưng không xác định được 

chủ sở hữu 

Không quá 

120 ngày 

làm việc 

(Bước 2 là 

30 ngày và 

Sở Tài chính (số 102 

đường Trần Quý Cáp, 

TP Tam Kỳ 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 

21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị định số 29/2018/NĐCP ngày 

05/3/2018 của Chính phủ; 
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Bước 3 là 

90 ngày) 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh.  

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 828/QĐ-BTC ngày 

17/5/2019 của Bộ Tài chính. 

20 

Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng 

tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ ngân sách cấp 

Không quá 

120 ngày 

làm việc 

(Bước 1 là 

60 ngày, 

Bước 2 là 

30 ngày, 

Bước 3 là 

30 ngày) 

Cơ quan được giao 

quản lý nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ, Sở 

Tài chính, Sở, Ban, 

ngành thuộc tỉnh 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 

21/6/2017. 

- Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính phủ quy định về 

việc quản lý, sử dụng tài sản được hình 

thành thông qua việc triển khai thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng 

vốn nhà nước (gọi tắt Nghị định số 

70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của 

Chính phủ). 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh.  

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

 - Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND 

ngày 9/6/2020 của UBND tỉnh về Quy 

định thẩm quyền quyết định xử lý tài sản 

trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ sử dụng vốn nhà nước 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng 

Nam (gọi tắt là Quyết định số 

04/2020/QĐ-UBND ngày 9/6/2020 của 

UBND tỉnh). 
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- Quyết định số 828/QĐ-BTC ngày 

17/5/2019 của Bộ Tài chính. 

21 

Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng 

tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ ngân sách hỗ trợ 

Không quá 

90 ngày làm 

việc (Bước 

1 là 60 ngày 

và Bước 2 

là 30 ngày) 

Cơ quan được giao 

quản lý nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ, Sở 

Tài chính, Sở, Ban, 

Ngành thuộc tỉnh 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 

21/6/2017. 

- Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính phủ; 

- Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 

10/4/2014 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ Ban hành Mẫu hợp đồng nghiên 

cứu khoa học và công nghệ” (gọi tắt là 

Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 

10/4/2014 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ). 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh.  

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

 - Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND 

ngày 9/6/2020 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 828/QĐ-BTC ngày 

17/5/2019 của Bộ Tài chính. 

II Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp 

1 
Cấp phát kinh phí đối với các tổ 

chức, đơn vị thuộc địa phương 

Không quá 

10 ngày làm 

việc 

Sở Tài chính (số 102 

đường Trần Quý Cáp, 

TP Tam Kỳ 

Không 

- Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 

08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc hỗ trợ các tổ chức, đơn vị sử dụng 

lao động là người dân tộc thiểu số  tại khu 

vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; 

- Quyết định số 64/2015/QĐ-TTg ngày 

17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ 
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sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

42/2012/QĐ-TTg;  

- Thông tư số 58/2017/TT-BTC ngày 

13/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

một số chính sách hỗ trợ tài chính cho các 

tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là dân 

tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng 

khó khăn. 

- Quyết định số 2070/QĐ-BTC ngày 

27/9/2016 của Bộ Tài chính về việc công 

bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực 

quản lý tài chính doanh nghiệp (gọi tắt là 

Quyết định số 2070/QĐ-BTC ngày 

27/9/2016 của Bộ Tài chính). 

2 
Lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ 

giá 

Không quá 

30 ngày làm 

việc (Trước 

ngày 31 

tháng 7 của 

năm trước) 

Sở Tài chính (số 102 

đường Trần Quý Cáp, 

TP Tam Kỳ 

Không 

- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật giá. 

- Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 

11/11/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều chảu Nghị định số 

177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật giá (gọi tắt 

là Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 

11/11/2016 của Chính phủ). 

- Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 

10/4/2019 của Chính phủ Quy định giao 

nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung 

cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân 
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sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi 

thường xuyên (gọi tắt là Nghị định số 

32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của 

Chính phủ). 

- Thông tư số 116/2016/TT-BTC ngày 

30/06/2016 của Bộ Tài chính về Hướng 

dẫn lập, phân bổ dự toán, quyết toán kinh 

phí sản phẩm công ích giống nông 

nghiệp, thủy sản (gọi tắt là Thông tư số 

116/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 của 

Bộ Tài chính). 

- Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND 

ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh về ban 

hành quy định quản lý nhà nước về giá 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là 

Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 

08/8/2017 của UBND tỉnh). 

- Quyết định số 2070/QĐ-BTC ngày 

27/9/2016 của Bộ Tài chính. 

III Lĩnh vực Thuế      

1 
Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo 

vệ môi trường đối với nước thải 

Không quá 

10 ngày làm 

việc 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường (số 18 đường Lê 

Lợi, TP Tam Kỳ) 

Không 

- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 

5/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo 

vệ môi trường đối với nước thải. 

- Quyết định số 967/QĐ-BTC ngày 

25/6/2020 của Bộ Tài chính về việc công 

bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh 

vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Tài chính (gọi tắt là Quyết định 
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số 967/QĐ-BTC ngày 25/6/2020 của Bộ 

Tài chính). 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

I. Lĩnh vực Quản lý công sản      

1 

Quyết định mua sắm tài sản công 

phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị trong trường hợp 

không phải lập thành dự án đầu tư. 

 

 

 

 

Không quá 

30 ngày làm 

việc 

- Bộ phận một cửa của 

UBND cấp huyện (đối 

với trường hợp phòng 

TC-KH cấp huyện 

tham mưu UBND cấp 

huyện). 

- Bộ phận một cửa cơ 

quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc cấp huyện. 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

ngày 21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2017 của HĐND  tỉnh. 

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

2 

Quyết định thuê tài sản phục vụ 

hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị. 

 

Không quá 

30 ngày làm 

việc 

- Bộ phận một cửa của 

UBND cấp huyện (đối 

với trường hợp phòng 

TC-KH cấp huyện 

tham mưu UBND cấp 

huyện). 

- Bộ phận một cửa cơ 

quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc cấp huyện.  

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

ngày 21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. 

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

3 

Quyết định chuyển đổi công năng 

sử dụng tài sản công trong trường 

hợp không thay đổi đối tượng quản 

lý, sử dụng tài sản công. 

 

Không quá 

30 ngày làm 

việc 

- Bộ phận một cửa của 

UBND cấp huyện (đối 

với trường hợp phòng 

TC-KH cấp huyện 

tham mưu UBND cấp 

huyện). 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

ngày 21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. 
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- Bộ phận một cửa cơ 

quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc cấp huyện.  

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính 

4 

Quyết định thu hồi tài sản công 

trong trường hợp cơ quan nhà nước 

được giao quản lý, sử dụng tài sản 

công tự nguyện trả lại tài sản cho 

Nhà nước. 

Không quá 

30 ngày làm 

việc 

Bộ phận một cửa của 

UBND cấp huyện  
Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

ngày 21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. 

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

5 

Quyết định thu hồi tài sản công 

trong trường hợp thu hồi tài sản 

công theo quy định tại các điểm a, 

b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

Không quá 

60 ngày làm 

việc  (Bước 

2 là 30 ngày 

và Bước 3 

là 30 ngày) 

Bộ phận một cửa của 

UBND cấp huyện  
Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

ngày 21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. 

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

6 
Quyết định điều chuyển tài sản 

công. 

 

Không quá 

30 ngày làm 

việc 

Bộ phận một cửa của 

UBND cấp huyện 
Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

ngày 21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. 
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- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

7 Quyết định bán tài sản công 

Không quá 

30 ngày làm 

việc 

- Bộ phận một cửa của 

UBND cấp huyện (đối 

với trường hợp phòng 

TC-KH cấp huyện 

tham mưu UBND cấp 

huyện). 

- Bộ phận một cửa cơ 

quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc cấp huyện. 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

ngày 21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. 

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

8 

Quyết định bán tài sản công cho 

người duy nhất theo quy định tại 

khoản 2 Điều 25 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ 

Không quá 

14 ngày làm 

việc (Bước 

1 là 7 ngày 

và Bước 2 

là 7 ngày). 

- Bộ phận một cửa của 

UBND cấp huyện (đối 

với trường hợp phòng 

TC-KH cấp huyện 

tham mưu UBND cấp 

huyện). 

- Bộ phận một cửa cơ 

quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc cấp huyện.  

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

ngày 21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. 

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

9 
Quyết định hủy bỏ quyết định bán 

đấu giá tài sản công 

 

 

Không quá 

14 ngày  

làm việc  

(Bước 1 là 7 

- Bộ phận một cửa của 

UBND cấp huyện (đối 

với trường hợp phòng 

TC-KH cấp huyện 

tham mưu UBND cấp 

huyện). 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

ngày 21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. 
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ngày và 

Bước 2 là 7 

ngày) 

- Bộ phận một cửa cơ 

quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc cấp huyện.  

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

10 Quyết định thanh lý tài sản công 

 

 

Không quá 

30 ngày làm 

việc 

- Bộ phận một cửa của 

UBND cấp huyện (đối 

với trường hợp phòng 

TC-KH cấp huyện 

tham mưu UBND cấp 

huyện). 

- Bộ phận một cửa cơ 

quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc cấp huyện.  

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

ngày 21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. 

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

11 Quyết định tiêu hủy tài sản công 

 

Không quá 

30 ngày làm 

việc 

- Bộ phận một cửa của 

UBND cấp huyện (đối 

với trường hợp phòng 

TC-KH cấp huyện 

tham mưu UBND cấp 

huyện). 

- Bộ phận một cửa cơ 

quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc cấp huyện.  

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

ngày 21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. 

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

12 
Quyết định xử lý tài sản công 

trường hợp bị mất, bị hủy hoại 

Không quá 

60 ngày làm 

việc  (Bước 

1 là 30 ngày 

và Bước 2 

là 30 ngày). 

- Bộ phận một cửa của 

UBND cấp huyện (đối 

với trường hợp phòng 

TC-KH cấp huyện 

tham mưu UBND cấp 

huyện). 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

ngày 21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. 
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- Bộ phận một cửa cơ 

quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc cấp huyện.  

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

13 

Quyết định xử lý tài sản phục vụ 

hoạt động của dự án khi dự án kết 

thúc 

Không quá 

120 ngày 

làm việc  

(Bước 1 là 

30 ngày, 

Bước 2 là 

30 ngày, 

Bước 3 là 

30 ngày, 

Bước 4 là 

30 ngày). 

Bộ phận một cửa của 

UBND cấp huyện  
Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

ngày 21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. 

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

14 

Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, 

không sử dụng được hoặc không 

còn nhu cầu sử dụng trong quá trình 

thực hiện dự án 

Không quá 

90 ngày làm 

việc   (Bước 

2 là 30 

ngày, Bước 

3 là 30 

ngày,  Bước 

4 là 30 

ngày) 

Bộ phận một cửa của 

UBND cấp huyện  
Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

ngày 21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. 

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

15 

Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ 

sung thông tin đã đăng ký trên Hệ 

thống giao dịch điện tử về tài sản 

công của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

có tài sản (Áp dụng cho trường hợp 

Không quá 

04 ngày làm 

việc  (Bước 

2 là 2 ngày 

- Nộp hồ sơ điện tử trên 

Hệ thống giao dịch 

điện tử về tài sản công; 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại 

trụ sở cơ quan quản lý 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

ngày 21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 
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xử lý tài sản của UBND, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị cấp huyện). 

 

và Bước 4 

là 2 ngày) 

vận hành hệ thống giao 

dịch điện từ tài sản 

công;  

- Gửi qua đường bưu 

điện của cơ quan trên. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. 

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

16 

 Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ 

sung thông tin đã đăng ký trên Hệ 

thống giao dịch điện tử về tài sản 

công của tổ chức, cá nhân tham gia 

mua, thuê tài sản, nhận chuyển 

nhượng, thuê quyền khai thác tài 

sản công (Áp dụng cho trường hợp 

xử lý tài sản của UBND, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị cấp huyện). 

Không quá 

04 ngày làm 

việc  (Bước 

2 là 2 ngày 

và Bước 4 

là 2 ngày) 

- Nộp hồ sơ điện tử trên 

Hệ thống giao dịch 

điện tử về tài sản công; 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại 

trụ sở cơ quan quản lý 

vận hành hệ thống giao 

dịch điện từ tài sản 

công;  

- Gửi qua đường bưu 

điện của cơ quan trên. 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

ngày 21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. 

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

17 
Thanh toán chi phí có liên quan đến 

việc xử lý tài sản công  

Không quá 

23 ngày làm 

việc 

Bộ phận một cửa của 

UBND cấp huyện 
Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

ngày 21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. 

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 



19 
 

18 

Xác lập quyền sở hữu toàn dân đối 

với tài sản do các tổ chức, cá nhân 

tự nguyện chuyển giao quyền sở 

hữu cho Nhà nước 

Không quá 

14 ngày làm 

việc (Bước 

2 là 7 ngày 

và Bước 3 

là 7 ngày) 

 

Bộ phận một cửa của 

UBND cấp huyện  
Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

ngày 21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

 - Nghị định số 29/2018/NĐCP ngày 

05/3/2018 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. 

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 828/QĐ-BTC ngày 

17/5/2019 của Bộ Tài chính. 

19 

Chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân 

phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi 

lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, 

bỏ quên 

Không quá 

120 ngày 

làm việc 

(Bước 2 là 

30 ngày và 

Bước 3 là 

90 ngày) 

Bộ phận một cửa của 

UBND cấp huyện  
Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

ngày 21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

 - Nghị định số 29/2018/NĐCP ngày 

05/3/2018 của Chính phủ; 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. 

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 828/QĐ-BTC ngày 

17/5/2019 của Bộ Tài chính. 

20 

Thanh toán phần giá trị của tài sản 

cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm 

thấy tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, 

chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ 

Không quá 

120 ngày 

làm việc 

(Bước 2 là 

30 ngày và 

Bộ phận một cửa của 

UBND cấp huyện  
Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

ngày 21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 
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quên nhưng không xác định được 

chủ sở hữu 

Bước 3 là 

90 ngày) 

 - Nghị định số 29/2018/NĐCP ngày 

05/3/2018 của Chính phủ; 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. 

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 828/QĐ-BTC ngày 

17/5/2019 của Bộ Tài chính. 

21 

Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng 

tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ ngân sách cấp 

Không quá 

120 ngày 

làm việc 

(Bước 1 là 

60 ngày, 

Bước 2 là 

30 ngày, 

Bước 3 là 

30 ngày) 

 

Bộ phận một cửa của 

UBND cấp huyện  
Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

ngày 21/6/2017. 

- Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. 

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

 - Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND 

ngày 9/6/2020 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 828/QĐ-BTC ngày 

17/5/2019 của Bộ Tài chính. 

22 

Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng 

tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ ngân sách hỗ trợ 

Không quá 

90 ngày làm 

việc Bước 1 

là 60 ngày, 

Bước 2 là 

30 ngày) 

 

Bộ phận một cửa của 

UBND cấp huyện 
Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

ngày 21/6/2017. 

- Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính phủ; 

- Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN 

ngày 10/4/2014 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ. 
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- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. 

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

 - Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND 

ngày 9/6/2020 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 828/QĐ-BTC ngày 

17/5/2019 của Bộ Tài chính. 

II Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp  

1 
Lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ 

giá 

Không quá 

30 ngày làm 

việc 

(Trước ngày 

31 tháng 7 

năm trước) 

Bộ phận một cửa của 

UBND cấp huyện 
Không 

- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật giá. 

- Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 

11/11/2016 của Chính phủ. 

- Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 

10/4/2019 của Chính phủ.  

- Thông tư số 116/2016/TT-BTC ngày 

30/06/2016 của Bộ Tài chính. 

- Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND 

ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 2070/QĐ-BTC ngày 

27/9/2016 của Bộ Tài chính. 

III Lĩnh vực Thuế      

1 
Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo 

vệ môi trường đối với nước thải 

Không quá 

10 ngày làm 

việc 

Bộ phận một cửa của 

UBND cấp huyện 
Không 

- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 

5/5/2020 của Chính phủ quy định phí 

bảo vệ môi trường đối với nước thải. 
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- Quyết định số 967/QĐ-BTC ngày 

25/6/2020 của Bộ Tài chính. 

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ  

I. Lĩnh vực Quản lý công sản      

1 

Quyết định mua sắm tài sản công 

phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị trong trường hợp 

không phải lập thành dự án đầu tư. 

Không quá 

30 ngày làm 

việc 

Bộ phận một cửa của 

UBND cấp xã 
Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

ngày 21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. 

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

2 

Quyết định thuê tài sản phục vụ 

hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị. 

Không quá 

30 ngày làm 

việc 

Bộ phận một cửa của 

UBND cấp xã  
Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

ngày 21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. 

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

3 

Quyết định chuyển đổi công năng 

sử dụng tài sản công trong trường 

hợp không thay đổi đối tượng quản 

lý, sử dụng tài sản công. 

Không quá 

30 ngày làm 

Bộ phận một cửa của 

UBND cấp xã  
Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

ngày 21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 
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- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. 

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính 

4 Quyết định bán tài sản công 

 

Không quá 

30 ngày làm 

việc 

Bộ phận một cửa của 

UBND cấp xã 
Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

ngày 21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. 

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

5 

Quyết định bán tài sản công cho 

người duy nhất theo quy định tại 

khoản 2 Điều 25 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ 

Không quá 

14 ngày làm 

việc (Bước 

1 là 7 ngày 

và Bước 2 

là 7 ngày). 

Bộ phận một cửa của 

UBND cấp xã  
Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

ngày 21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. 

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

6 
Quyết định hủy bỏ quyết định bán 

đấu giá tài sản công 

Không quá 

14 ngày  

làm việc  

Bộ phận một cửa của 

BND cấp xã  
Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

ngày 21/6/2017. 
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(Bước 1 là 7 

ngày và 

Bước 2 là 7 

ngày) 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. 

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

7 Quyết định thanh lý tài sản công 

 

 

Không quá 

30 ngày làm 

việc 

Bộ phận một cửa của 

UBND cấp xã  
Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

ngày 21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. 

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính 

8 Quyết định tiêu hủy tài sản công 

 

Không quá 

30 ngày làm 

việc 

Bộ phận một cửa của 

UBND cấp xã  
Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

ngày 21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. 

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính 
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9 
Quyết định xử lý tài sản công 

trường hợp bị mất, bị hủy hoại 

Không quá 

60 ngày làm 

việc  (Bước 

1 là 30 ngày 

và Bước 2 

là 30 ngày). 

Bộ phận một cửa của 

UBND cấp xã  
Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

ngày 21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. 

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

10 

Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ 

sung thông tin đã đăng ký trên Hệ 

thống giao dịch điện tử về tài sản 

công của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

có tài sản (Áp dụng cho trường hợp 

xử lý tài sản của UBND cấp xã; cơ 

quan, tổ chức, đơn vị cấp xã). 

 

Không quá 

04 ngày làm 

việc  (Bước 

2 là 2 ngày 

và Bước 4 

là 2 ngày) 

- Nộp hồ sơ điện tử trên 

Hệ thống giao dịch 

điện tử về tài sản công; 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại 

trụ sở cơ quan quản lý 

vận hành hệ thống giao 

dịch điện từ tài sản 

công;  

- Gửi qua đường bưu 

điện của cơ quan trên. 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

ngày 21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. 

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

11 

Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ 

sung thông tin đã đăng ký trên Hệ 

thống giao dịch điện tử về tài sản 

công của tổ chức, cá nhân tham gia 

mua, thuê tài sản, nhận chuyển 

nhượng, thuê quyền khai thác tài 

sản công (Áp dụng cho trường hợp 

Không quá 

04 ngày làm 

việc  (Bước 

2 là 2 ngày 

và Bước 4 

là 2 ngày) 

- Nộp hồ sơ điện tử trên 

Hệ thống giao dịch 

điện tử về tài sản công; 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại 

trụ sở cơ quan quản lý 

vận hành hệ thống giao 

dịch điện từ tài sản 

công;  

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

ngày 21/6/2017. 

- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ. 

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. 

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 
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xử lý tài sản của UBND cấp xã; cơ 

quan, tổ chức, đơn vị cấp xã). 

- Gửi qua đường bưu 

điện của cơ quan trên. 

- Quyết định số 209/QĐ-BTC ngày 

13/02/2018 của Bộ Tài chính. 

II. Lĩnh vực Thuế  

01 
Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo 

vệ môi trường đối với nước thải 

Không quy 

định thời 

gian giải 

quyết 

Bộ phận một cửa của 

UBND cấp xã 
Không 

- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 

5/5/2020 của Chính phủ quy định phí 

bảo vệ môi trường đối với nước thải. 

- Quyết định số 967/QĐ-BTC ngày 

25/6/2020 của Bộ Tài chính. 
  

 Ghi chú:  

                 1/ Thủ tục hành chính (TTHC) do Chủ tịch UBND tỉnh. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh giải quyết như sau: 

 + 21 TTHC tại số thứ tự: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 do Sở Tài chính thẩm định trình 

Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết hoặc Sở Tài chính giải quyết. 

 + 16 TTHC tại số thứ tự: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24  do Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh 

giải quyết. 

 - Việc thẩm định, có ý kiến của cơ quan quản lý tài sản công của bộ TTHC cấp tỉnh; tại Điểm c, Khoản 3, Điều 12, Chương III 

Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính quy định: Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định, có ý kiến đối với các 

nhiệm vụ do cơ quan, người có thẩm quyền cấp tỉnh xem xét, quyết định theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/ 12/2017 

của Chính phủ.   
 

 2/ Thủ tục hành chính do Chủ tịch UBND cấp huyện; Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện giải quyết như sau: 

 + 20 TTHC tại số thứ tự: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23 do Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm 

định trình Chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết. 

 + 13 TTHC tại số thứ tự: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 24 do Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện giải 

quyết. 

 - Việc thẩm định, có ý kiến của cơ quan quản lý tài sản công bộ Thủ tục hành chính cấp huyện; tại Điểm d, Khoản 3, Điều 12, 

Chương III Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính quy định: phòng Tài chính-Kế hoạch cấp huyện có trách 

nhiệm thẩm định, có ý kiến đối với các nhiệm vụ do cơ quan, người có thẩm quyền cấp huyện xem xét, quyết định theo quy định tại Nghị 

định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. 

 3/ Đối với các TTHC cấp tỉnh tại số thứ tự 15,16; TTHC cấp huyện tại số thứ tự 15, 16 và TTHC cấp xã tại số thứ tự 10,11: 

Theo Điều 116 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thì Hệ thống giao dịch 

điện tử về tài sản công được quy định như sau: 
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 + Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công là hệ thống công nghệ thông tin do cơ quan có thẩm quyền tổ chức xây dựng quản 

lý và vận hành, hướng dẫn sử dụng để thực hiện bán, cho thuê tài sản công, chuyển nhượng, cho thuê quyền khai thác tài sản công và các 

giao dịch khác về tài sản. 

 + Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu mua, bán, thuê tài sản và các giao dịch khác về tài sản thông qua Hệ thống giao 

dịch điện tử về tài sản công phải thực hiện đăng ký tham gia Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công theo Điều 117, 118 Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Khi thực hiện các giao dịch từ lần thứ hai trở đi Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đã đăng ký tham gia 

Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công sử dụng tài khoản đã được Cơ quan quản lý, vận hành Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản 

công cấp để tham gia các giao dịch điện từ về tài sản công. 
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Phụ lục II 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  2210  /QĐ-UBND ngày 12  / 8  /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) 

ST

T 
Tên TTHC Nội dung sửa đổi bổ sung 

I Lĩnh vực Quản lý công sản  

1 

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự 

nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê  

(TTHC số 04, Mục IV, Phần A, Quyết định số 

3455/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh) 

Căn cứ pháp lý bổ sung thêm:  

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính Hướng 

dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công (gọi tắt Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ 

Tài chính). 

- Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, 

cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quàng 

Nam. 

2 

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự 

nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết 

(TTHC số 05, Mục IV, Phần A, Quyết định số 

3455/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh) 

Căn cứ pháp lý bổ sung thêm:  

Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính. 

3 

Thanh toán chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản công 

(TTHC số 06, Mục IV, Phần A, Quyết định số 

3455/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh) 

Căn cứ pháp lý bổ sung thêm:  

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. 

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 
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4 

Thủ tục thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản 

trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

(TTHC số 01, Mục I, Phần A, Quyết định số 

2518/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh) 

Căn cứ pháp lý bổ sung thêm:  

- Nghị Quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh. 

- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh. 

II. Lĩnh vực Quản lý giá  

1 

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp 

tỉnh (TTHC số 02, Mục III, Phần A, Quyết định số 

3455/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh) 

Căn cứ pháp lý bổ sung thêm:  

- - Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 

của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Giá. 
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Phụ lục III 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ  

PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH  

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2210    /QĐ-UBND ngày  12 / 8 /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) 

STT Tên TTHC Văn bản quy định việc bãi bỏ TTHC 

I Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp  

1 

Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí  

(TTHC số 01, Mục II, Phần A, Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 

15/11/2018 của UBND tỉnh) 

Quyết định số 2623/QĐ-BTC ngày 10/12/2019 của Bộ Tài 

chính về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực tài chính doanh nghiệp phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Tài chính. 

II Lĩnh vực Ngân sách nhà nước  

1 

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn 

ngân sách nhà nước 

(TTHC số 02, Mục I, Phần A, Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 

15/11/2018 của UBND tỉnh) 

Quyết định số 2125/QĐ-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ Tài 

chính về công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh 

vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.  

III Lĩnh vực Quản lý giá  

1 

Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh 

(TTHC số 03, Mục III, Phần A, Quyết định số 3455/QĐ-UBND 

ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh) 

Quyết định số 576/QĐ-BTC ngày 29/3/2017 của Bộ Tài 

chính về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực quản lý giá thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Tài chính. 

 
   




